ÔN TẬP ĐỊA 9 HKI NH 2016-2017
I. LÝ THUYẾT:

1. Trình bày sự phân bố các dân tộc ở nước ta:

· Người Kinh phân bố rộng rãi khắp cả nước, tập trung đông ở các vùng đồng bằng, trung du và ven biển.

· Các dân tộc ít người phân bố chủ yếu ở miền núi, trung du:

· Trung du và miền núi phía Bắc : có trên 30 dân tộc ít người cùng sinh sống : các dân tộc Tày, Nùng, Hoa, Mông, Dao…

· Trường Sơn- Tây Nguyên: có trên 20 dân tộc cùng sinh sống: các dân tộc: Bana, Êđê, Vân Kiều, Raglai, Stiêng… 
· Duyên hải cực Nam Trung Bộ và Nam Bộ là nơi cư trú đông đảo của cộng đồng người Chăm, Khơme, Hoa…

2. Trình bày tình hình phát triển ngành trồng trọt và chăn nuôi của nước ta:

· Ngành trồng trọt: cơ cấu đa dạng,

· Cây lương thực: lúa là cây trồng chính. Diện tích, năng suất, sản lượng lúa, bình quân lương thực đầu người không ngừng tăng lên.

· Cây công nghiệp: phát triển mạnh : café, chè, cao su, điều, tiêu…

· Cây ăn quả: phát triển nhanh và mạnh
· Ngành trồng trọt có nhiều sản phẩm xuất khẩu đem lại giá trị kinh tế cao: gạo, café, cao su, trái cây…

· Ngành chăn nuôi: chiếm tỉ trọng còn nhỏ so với ngành trồng trọt nhưng đang phát triển nhanh và mạnh. Chăn nuôi gia súc, gia cầm theo qui mô sản xuất hàng hóa lớn đang ngày càng phát triển.

3. Sự phát triển và phân bố của ngành thủy sản: 

· Khai thác hải sản: sản lượng tăng nhanh. Các tỉnh dẫn đầu về  sản lượng khai thác: Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Thuận, Bình Thuận, Cà Mau, Kiên Giang…
· Nuôi trồng thủy sản: phát triển nhanh, đặc biệt là nuôi tôm, cá… Các tỉnh nuôi trồng nhiều là Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Phú Yên, Kiên Giang…
· Xuất khẩu thủy sản đã có những phát triển vượt bậc.

4. Vai tròvà đặc điểm phân bố ngành dịch vụ:
· Vai trò: 

· Cung cấp nguyên liệu, vật tư sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho các ngành kinh tế.
· Tạo ra các mối liên hệ giữa các ngành sản xuất, giữa các vùng trong nước và giữa nước ta với nước ngoài.

· Tạo nhiều việc làm, góp phần quan trọng nâng cao đời sống nhân dân, đem lại nguồn thu nhập lớn cho nền kinh tế.

· Phân bố:

· Phụ thuộc vào sự phân bố dân cư, sự phát triển của sản xuất.

· Phân bố không đều, tập trung ở các thành phố lớn.

· Hai trung tâm dịch vụ lớn nhất cả nước là TPHCM, thủ đô Hà Nội.

5. Đặc điểm tự nhiên của vùng Trung du và Miền núi Bắc bộ: 

· Đặc điểm tự nhiên: Địa hình cao, cắt xẻ mạnh. Khí hậu có mùa đông lạnh, có sự phân hóa khí hậu theo độ cao. Nhiều loại khoáng sản (than, sắt, thiếc, mangan, nhôm…). Tiềm năng sức nước dồi dào (sông Đà, sông Hồng, Sông Lô, Sông Chảy…). Có vùng biển giàu tiềm năng.
· Thuận lợi: Tài nguyên thiên nhiên đa dạng, phong phú , là điều kiện để vùng phát triển kinh tế đa ngành.
· Khó khăn: Địa hình bị chia cắt. Thời tiết thất thường, nhiều thiên tai (mưa lũ, lũ quét, sạt lỡ đất, xói mòn, rét đậm, rét hại…) Khoáng sản trữ lượng nhỏ, điều kiện khai thác phức tạp.
6. Nông nghiệp vùng Trung du và Miền núi Bắc Bộ:

· Cơ cấu sản phẩm nông nghiệp đa dạng (sản phẩm nhiệt đới, cận nhiệt, ôn đới).
· Qui mô sản xuất tương đối tập trung.
· Một số sản phẩm có giá trị trên thị trường: chè, hồi, hoa quả…
· Là vùng nuôi nhiều trâu, bò, lợn.
· Là vùng phân bố chủ yếu của cây chè, hồi.
7. Những thuận lợi, khó khăn về điều kiện tự nhiên đối với phát triển kinh tế vùng ĐBSH
· Thuận lợi: 
· Đất phù sa màu mỡ, điều kiện khí hậu, thủy văn thuận lợi cho thâm canh lúa nước.
· Thời tiết mùa đông thuận lợi cho các cây trồng ưa lạnh trong vụ đông.
· Có một số khoáng sản: đá vôi, than nâu, khí tự nhiên…
· Vùng ven biển, vùng biển thuận lợi cho việc nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản, giao thông hàng hải, xây dựng cảng biển, du lịch…
· Khó khăn: 
· Thiên tai: bão, lũ lụt, thời tiết thất thường, rét đậm, rét hại, sương muối…
· Ít tài nguyên khoáng sản.
8. Thuận lợi và khó khăn về dân cư xã hội của vùng Đồng bằng sông Hồng:

· Thuận lợi: 

· Nguồn lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ rộng lớn.
· Người lao động có nhiều kinh nghiệm sản xuất, có trình độ chuyên môn cao.
· Kết cấu cơ sở hạ tầng ở nông thôn hoàn thiện nhất so với cả nước.
· Có một số đô thị hình thành từ lâu đời (Hà Nội, Hải Phòng).
· Khó khăn:

· Sức ép của dân số đông dẫn đến tình trạng quá tải trong nhiều lĩnh vực: bình quân lương thực giảm, y tế, giáo dục, nhà ở, giao thông, việc làm…
· Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm.
9. Những thuận lợi và khó khăn về tự nhiên đối với phát triển kinh tế-xã hội vùng Duyên hải Nam trung Bộ:

· Thuận lợi: Tiềm năng nổi bật là kinh tế biển: giàu hải sản, nhiều bãi biển đẹp, nhiều vũng, vịnh để xây dựng cảng nước sâu (cảng Vân Phong, Cam Ranh, Dung quất). Có một số khoáng sản Titan, Cát thủy tinh.
· Khó khăn: Nhiều thiên tại: bão, lũ lụt, sa mạc hóa.
10. Kỹ năng

· Vẽ biểu đồ đường
· Nhận xét bảng số liệu

